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GIỚI THIỆU MỘT SỐ TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA SỢI TRE

A REVIEW ON MECHANICAL PROPERTIES OF BAMBOO FIBER 

TS. Hoàng Văn Thành
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

TÓM TẮT

	 Cây tre khá phổ biến ở Việt Nam và các nước nhiệt đới, nó đã được sử dụng làm vật liệu xây 
dựng và cơ khí từ lâu đời. Việc nghiên cứu tính chất cơ học của tre rất cần thiết đặc biệt xem xét sự 
phức hợp của cơ sở polyme với sợi tự nhiên (Tre) thay thế vật liệu tự nhiên dựa trên tiềm năng tính 
chất làm vật liệu cố định trong vật liệu tổng hợp polyme. Bài báo này giới thiệu tính chất cơ bản 
của tre trên quan điểm là vật liệu polyme composite. Nó nêu bật công việc trước đây đã được thực 
hiện trong lĩnh vực sợi tre định nghĩa của cố gắng tổng hợp vật liệu. Việc nghiên cứu tài liệu này sẽ 
là nguồn tài liệu tốt cho các nhà khoa học, kỹ sư và những người quan tâm nghiên cứu về sử dụng 
tre trong lĩnh vực kỹ thuật.

	 Từ khóa: Tre; Vật liệu composite; Tính chất cơ học. 

ABSTRACT 

	 Bamboo is quite popular in Vietnam and tropical countries, it has been used as a 
construction and mechanical material for a long time. The study of the mechanical properties of 
bamboo is essential, especially considering the complexation of the polymer base with natural 
fibers (Bamboo) to replace natural materials based on the potential of immobilizing properties in 
the material polymer synthesis. This article introduces the basic properties of bamboo from the 
perspective of a polymer composite material. It highlights previous work that has been done in the 
field of bamboo fiber by attempting to synthesize the material. Studying this document will be a 
good resource for scientists, engineers and those interested in researching the use of bamboo in the 
field of engineering.

	 Keywords: Bamboo; Composite materials; Mechanical properties.
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1. GIỚI THIỆU VỀ VẬT LIỆU COMPOSITE

	 Tre là một dạng vật liệu composite gồm 
một pha là sợi tre, một pha là chất nền. Hai 
vật liệu này kết hợp với nhau tạo ra vật liệu 
composite có tính chất cao hơn hẳn so với bản 
thân các vật liệu riêng lẻ [1].

	 Tre là dạng vật liệu tự nhiên có một tác 
dụng rất lớn là vật liệu thân thiện môi trường. 
Tre có thể thay thế các vật liệu bằng nhựa, tre 
không chỉ thay thế nhựa với tính chất cơ, lý 
gần tương đương và giảm chi phí cho sản phẩm 
cuối cùng. Vì lý do đó, vật liệu tổng hợp từ sợi 
tự nhiên như tre được sử dụng làm vật liệu giải 
pháp thay thế đang được chấp nhận rộng rãi. 
Điều này là do polyme vật liệu tổng hợp được 
gia cố bằng sợi tự nhiên mang lại một giải pháp 
thay thế khả thi mà chúng có thể góp phần vào 
khả năng tồn tại của các sản phẩm khác nhau. 

	 Vật liệu tổng hợp từ sợi tre có thể bổ 
sung và cuối cùng sẽ thay thế vật liệu composite 
gốc dầu mỏ vật liệu trong một số ứng dụng, và 
do đó cung cấp nông nghiệp, môi trường, sản 
xuất và lợi ích của người tiêu dùng [1-4]. Nhìn 
chung, tiềm năng để vật liệu composite tre có 
tác động tích cực lên vật liệu vì tính chất cơ 
lý là rất lớn. Trong vấn đề này lý do, vật liệu 
composite dựa trên các nguồn tài nguyên tái tạo 
có thể dẫn đến các thành phần chi phí thấp và 
khả thi lựa chọn thay thế cho vật liệu polymer 
cho các ứng dụng sản phẩm. Sự sẵn có của các 
thành phần composite chi phí thấp dựa trên các 
nguồn tài nguyên tái tạo cũng sẽ đơn giản hơn 
trong thời gian vòng đời. Ngoài ra, các ứng 
dụng kỹ thuật cho tre là khu vực có triển vọng 
phát triển và tiện ích của tre khiến nó trở thành 
một lựa chọn khả thi để tạo việc làm và phát 
triển nông thôn. 

	 Bài báo này tổng quan về tính chất 

cơ lý của tre trên quan điểm vật liệu polymer 
composite. Việc xem xét nghiên cứu về sợi tre, 
ứng xử và tính chất cơ học của chúng sẽ được 
thảo luận trong các phần dưới đây của bài báo. 
Để hiểu tốt hơn về cách chất xơ tự nhiên có 
thể đóng góp vào các dạng sản phẩm composite 
khác nhau sẽ được tạo ra, nghiên cứu này sử 
dụng tre trộn với polyme để cải thiện sự liên kết 
giữa sợi và vật liệu nền. 

2. ĐẶC TRƯNG CẤU TẠO CỦA CÂY TRE

	 Cây tre là loại cỏ khổng lồ, phát triển 
nhanh, có thân gỗ. Đặc điểm của mỗi loại khác 
nhau kích thước, thói quen sinh trưởng, khả 
năng chịu nắng, nhu cầu độ ẩm của đất và khả 
năng chịu nhiệt độ nóng/lạnh. 

	 Một số nhà khoa học đã nghiên cứu tre 
như một nguồn sợi libe và một nguồn cellulose 
từ quá trình nghiền tre [5, 6]. Một trong những 
lợi ích khi sử dụng sợi tre là tre là nguồn tài 
nguyên thiên nhiên dồi dào ở châu Á, Trung 
Mỹ và Nam Mỹ. 

	 Sợi tre tự nhiên có cấu trúc phức tạp 
là lignocellulose bao gồm các vi sợi cellulose 
được quấn xoắn ốc trong một ma trận vô định 
hình gồm lignin và hemiaellulose như mô tả 
trong tài liệu chuyên khảo của Kelly [7]. 
 

Hình 1. Sợi tre
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	 Hiện có một số phương pháp hóa học 
có thể cải thiện độ bám dính giữa các sợi và 
nền. Các nghiên cứu biến đổi bề mặt vật lý và 
hóa học trên nhiều loại sợi tự nhiên đã được 
dành cho việc tìm hiểu và tăng cường độ 
bền bề mặt giữa sợi tự nhiên và nền polyme, 
chẳng hạn như: Sợi xơ dừa được xử lý bằng 
kiềm (làm bóng) và tẩy trắng [8], chất liên kết 
γ-aminopropyltrimethoxysilane (γ-APS) [9], 
axit benzoic và natri hydroxit [10],… 

3. MỘT SỐ TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA 
SỢI TRE

3.1. Tính đàn hồi

	 Theo Sameen Ruqia Imadi và cộng sự 
[1] độ đàn hồi của thân tre được quan sát thấy 
tăng theo tuổi. Độ đàn hồi của thân tre tỉ lệ 
thuận với trọng lực riêng. Khi lớp tre bên ngoài 
bị loại bỏ, trọng lực đặc biệt giảm xuống và do 
đó độ đàn hồi giảm. Có sự giảm đáng kể mô-
đun đàn hồi giữa các đường cong dọc và ngang. 
Yu và cộng sự [11] đã thực nghiệm đo đạc trị số 
mô-đun đàn hồi theo hướng dọc là 16,1 GPa và 
mô-đun đàn hồi theo hướng ngang trong thành 
tế bào là 5,91 GPa.

3.2. Khả năng chịu uốn

	 Yao và Li 2003 [12] đã nghiên cứu đặc 
trưng chịu uốn của tấm sandwich vữa gia cố 
bằng sợi tre, kết quả cho thấy các tấm được gia 
cố bằng sợi tre có độ bền uốn lên tới 90 MPa. Độ 
bền uốn của sợi tre cho thấy sự gia tăng đáng kể 
khi bổ sung amino propyl trimethoxysilane và 
tetramethoxy ortho-silicate sau khi xử lý bằng 
kiềm [13]. Dieu và cộng sự [14] đã nghiên cứu 
thực nghiệm sợi tre thủy tinh composite trộn 
theo tỷ lệ tre và thủy tinh là 1:4 cho thấy độ bền 
uốn là 140 MPa.

3.3. Cường độ của sợi tre

	 Sợi tre thường được gọi là sợi tự nhiên, 
sợi thủy tinh do có độ bền cao so với trọng 
lượng của nó, xuất phát từ các sợi được sắp xếp 
theo chiều dọc trong thân cây tre [15]. Theo 
Thwe và cộng sự [16], độ bền kéo của sợi tre 
tương đối cao và có thể đạt tới 370 MPa. Điều 
này làm cho tre trở thành một lựa chọn thay thế 
cho thép trong những cấu kiện chịu kéo. Bảng 1 
cho thấy sự so sánh về hàm lượng sợi tự nhiên 
và các tính chất cơ lý của chúng.

Bảng 1. So sánh tính chất của một số sợi tự nhiên [17]

Sợi tự nhiên Cellulose 
(%) Lignin (%) Pentosans 

(%) Ash (%) Cường độ 
(Mpa)

Mật độ 
(g/cm3)

Kenaf 44-57 15-19 22-23 2-5 930 1.45

Banana 65 5 - - 500 1.35

Palm Oil 65 19 - - 200-250 1.45

Rise husk 35 20 - 17 ? ?

Sugarcane 55 15 25 - 290 1.25

Bamboo 26-43 21-31 15-26 1.7-5 140-230 0.6-1.1
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	 Sợi tre được chiết xuất bằng phương 
pháp nổ hơi có độ bền đặc thù rất cao. Theo 
Okubo và cộng sự [15], độ bền cụ thể của sợi 
tre nổ bằng hơi nước tương đương với sợi thủy 
tinh thông thường. Cường độ riêng của sợi tre 
cao hơn nhựa, khiến chúng trở thành sự lựa 
chọn rất tốt để chế biến nhiều chất bao gồm 
cả đồ nội thất [18]. Cường độ riêng của sợi tre 
khi so sánh với cường độ riêng của thép nhẹ 
cao gấp 3-4 lần. Vật liệu composite nhựa gia cố 
bằng sợi tre có độ bền đặc biệt rất cao [19].

4. KẾT LUẬN
 
	 Bài báo đã trình bày tóm tắt về một số 
tính chất cơ bản sợi tre và tre – một dạng vật 
liệu composite kết hợp sợi tre và vật liệu nền. 
Sợi tre là một loại sợi có nhiều tác dụng để sử 
dụng cho nhiều lĩnh vực. Nó là một vật liệu dệt 
có khả năng phân hủy sinh học, không hấp thụ 
tia cực tím và tia hồng ngoại. Để thương mại 
hóa tre sản phẩm dựa trên nhiều nghiên cứu và 
kiến thức là cần thiết để thế giới có thể nhận 
được, được hưởng lợi từ nguồn chất xơ rẻ tiền. 
Tre siêu chắc và bền hiện nay đang được sử 
dụng làm sàn và tấm ốp. Tính ổn định, độ cứng, 
tính linh hoạt và cường độ của nó là những tính 
chất nổi bật của nó. Trong tương lai, tre sẽ được 
sử dụng làm vật liệu thay thế cho gỗ trong sản 
xuất đồ nội thất và vật liệu xây dựng. Vì tre dễ 
bị nghiền thành bột nên nó có thể được sử dụng 
hiệu quả trong sản xuất giấy và may, mang lại 
lợi ích cho chúng tôi với chi phí thấp hơn và 
tính sẵn có cao. Ngành công nghiệp sẽ có được 
lợi thế to lớn từ sợi tre trong tương lai gần, vì 
tre nhẹ, thân thiện với môi trường.
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